
                            

Thường trú
Tạm 

trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 42.000.000

1 Trần Thị Vân 14/9/1992 040192030257 Phú Điền Nhân viên
Hồ bơi Xuân Điền, thôn Xuân 

Điền, xã Hàm Hiệp
1.500.000

2 Trần Thị Thanh Nhàn 08/7/2001 060301001653 Xuân Điền
Nhân viên

phục vụ

Cà phê Bằng Lăng, Q24-24-26 

đường Tôn Đức Thắng, phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000

3 Phạm Khắc Phục 03/10/2003 060203007206 Đại Thiện 1 Phục vụ bàn

Cà phê Vườn Xanh, 12 Đại lộ 

Lê Duẫn, phường Phú Trinh, TP 

Phan Thiết

1.500.000

4 Võ Thị Thanh Thùy 10/10/2001 261638261 Đại Thiện 1 Làm tóc

Tiệm uốn tóc Phương Thảo, 

số 80 Võ Thị Sáu, phường Bình 

Hưng, TP Phan Thiết

1.500.000

5 Nguyễn Hoàng Như Phương 22/9/1993 060193003456 Đại Thiện 2 Bảo mẫu

Trường mầm non tư thục Bé 

Hạnh Phúc, phường Phú Thủy, 

TP Phan Thiết

1.500.000

6 Nguyễn Thị Ngọc Hạ 04/3/1997 060197012982 Đại Thiện 1 Thợ uốn tóc

Tiệm Thúy Nga, 208 Hải 

Thượng Lãn Ông, Khu phố 2, 

phường Phú Tài, TP Phan Thiết

1.500.000

7 Đỗ Thị Tâm 12/02/1996 075196017564 Đại Thiện 1 Nhân viên

Hồ bơi Xuân Mai, 13 Trần 

Khánh Dư, phường Phú Trinh, 

TP Phan Thiết

1.500.000

Số tiền

 hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Xã Hàm Hiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

( Kèm theo Quyết định số   3305   /QĐ-UBND ngày     29   tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại
Công việc chính trước 

khi mất việc làm
Nơi làm việc

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC



8 Phạm Hồng Thái 01/01/1969 260484763 Đại Thiện 1 Thợ điện, nước

Nhà ông Phạm Văn Tư, tổ 12, 

thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, 

TP Phan Thiết

1.500.000

9 Đặng Quốc Vương 17/4/1997 261537002 Đại Thiện 2 Thợ điện, nước

Công trình thư viện tỉnh Bình 

Thuận, 286 Trần Hưng Đạo, TP 

Phan Thiết

1.500.000

10 Nguyễn Văn Tiến 10/12/1989 Đại Lộc Giáo viên dạy bơi

Hồ bơi An Nhiên, 4B Phạm 

Hùng, phường Phú Thủy, TP 

Phan Thiết

1.500.000

11 Huỳnh Văn Trúc 15/01/1970 260580983 Đại Thiện 1 Thợ hồ

Nhà ông Lưu Thanh Toàn, số 

nhà 26, đường Tôn Đức Thắng, 

phương Phú Thủy, TP Phan 

Thiết

1.500.000

12 Phạm Thị Ba 01/01/1960 060160006832 Đại Lộc
Bán trái cây, 

gà vịt

Chợ Văn Thánh 2, 

phường Phú Tài, TP Phan Thiết
1.500.000

13 Lê Thị Hồng Hà 21/11/1991 Xuân Điền Lễ tân

Phan Thiết homestay, 

số N38 Đông Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000

14 Kiều Minh Thông 08/9/1984 260951573 Xuân Điền Thợ hồ

Nhà ông Đặng Văn Mạnh, 43 

Tôn Đức Thắng, phường Hưng 

Long, TP Phan Thiết

1.500.000

15 Phan Phú Quốc 05/3/1993 261272839 Đại Lộc Làm bếp

Quán Home food coffee, D42 

Đặng Thanh Mai, phường Phú 

Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000

16 Nguyễn Thị Thanh Vy 15/11/2002 060302006374 Đại Lộc Phục vụ

Bida Duy Sơn,

số 82 Tuyên Quang, phường 

Bình Hưng, TP Phan Thiết

1.500.000

17 Nguyễn Thị Thanh Thủy 28/7/2000 060300008858 Đại Lộc Phục vụ

Bida Duy Sơn,

số 82 Tuyên Quang, phường 

Bình Hưng, TP Phan Thiết

1.500.000

18 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 11/4/1997 060197013812 Xuân Điền Thu ngân

Cà phê Bằng Lăng, Q 24-25-26 

Tôn Đức, phường Phú Thủy, TP 

Phan Thiết

1.500.000

19 Phan Thị Thảo Linh 28/8/1996 261402660 Đại Thiện 2 Kỹ thuật viên Spa

Spa Ngọc Oanh, số 72 Nguyễn 

Trãi, phường Bình Hưng, TP 

Phan Thiết

1.500.000

20 Nguyễn Thị Thảo 20/10/1982 044182006678 Đại Thiện 1 Bảo mẫu

Trường mẫu giáo tư thục Kim 

Khuê, số 39 Võ Thị Sáu, 

phường Bình Hưng, TP Phan 

Thiết

1.500.000



21 Lê Công Thành 11/5/1985 261019387 Đại Thiện 1 Thợ hồ

Công trình Novaland, 49 Lạc 

Long Quân, xã Tiến Thành, TP 

Phan Thiết

1.500.000

22 Nguyễn Thị Tường Vi 01/01/1974 260696453 Đại Lộc Làm bánh rế

Lò bánh rế Binh Yến, 99/25 

Nguyễn Hội, Khu phố I, phường 

Phú Tài, TP Phan Thiết

1.500.000

23 Mai Thị Kim Oanh 06/01/1998 184396142 Đại Thiện 2 Làm đẹp

Cơ sở làm đẹp Lê Tuyến, số 305 

Đặng Văn Lãnh, xã Phong Nẫm, 

TP Phan Thiết

1.500.000

24 Nguyễn Phú Oanh 18/7/1999 261611738 Xuân Điền
Nhân viên gội đầu,

 hớt tóc

Tiệm hớt tóc May Mắn,

 đường Hùng Vương, phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000

25 Phạm Thị Thùy Nam 13/7/1991 060191003459 Phú Điền Phụ bán cháo

Quán cháo lươn Bắc số 36 đại lộ 

Nguyễn Tất Thành, phường 

Hưng Long, TP Phan Thiết

1.500.000

26 Nguyễn Văn Thắng 17/9/2001 060201001956 Đại Lộc Phục vụ

Đồng Hồ quán,

 đại lộ Hùng Vương, phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000

27 Trần Văn Công 22/9/1993 261526933 Đại Thiện 2 Chạy xe chở hàng

Làm cho hộ kinh doanh Mai Kỳ 

Thắng, số 52-53, Tôn Đức 

Thắng, phường Đông Xuân An, 

TP Phan Thiết

1.500.000

28 Nguyễn Văn Thông 14/01/1976 260783482 Đại Thiện 2 Bán Cà phê

Quán Cà phê Hà, 142 Đại Nẫm, 

thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm, 

TP Phan Thiết

1.500.000

2 204.000.000

29 Nguyễn Thanh Mỹ Kiều 16/11/1985 025665352 Hóc Môn
Phú 

Xuân
Thợ làm đẹp

KhaNin-Tí Nị, 215 KP Phú 

Xuân, TT Phú Long
1.500.000

30 Hồ Thiên Phương 6/3/1985 261150056 Phú Thịnh
Tự Làm,

Hớt tóc máy lạnh

Tiệm Phương, KP Phú Thành, 

TT Phú Long
1.500.000

31 Nguyễn Ngọc Thanh Linh 1977 260821646 Phú An
Tự Làm,

Hớt tóc máy lạnh
KP Phú An, TT Phú Long 1.500.000

32 Đặng Minh Hoà 21/7/1998 261573197 Phú An
Tự Làm,

Hớt tóc máy lạnh

Tiệm Hoà Lee, 177 KP Phú 

Cường, TT Phú Long
1.500.000

Thị trấn Phú Long



33 Trần Vũ Tiến 13/3/1994 060094000604 Phú Xuân
Tự Làm,

Hớt tóc máy lạnh

Tiệm Vũ Tiến, 

KP Phú Xuân, TT Phú Long
1.500.000

34 Trần Thị Ánh Hồng 18/10/1971 260575267 Phú Xuân Thợ làm đẹp
Tiệm Ngọc Cẩm, số nhà 247 

KP Phú Xuân, TT Phú Long
1.500.000

35 Tô Văn Lâm 4/2/1996 261480801           Phú Cường
Tự Làm,

Hớt tóc máy lạnh

Tiệm Văn Lâm, 

KP Phú Cường, TT Phú Long
1.500.000

36 Huỳnh Ngọc Hoà 25/5/1998 060098002184 Phú An
Tự Làm,

Hớt tóc máy lạnh

Tiệm Hoà Leo, Quốc lộ 1A, 177 

KP Phú Cường, TT Phú Long
1.500.000

37 Hồ Thị Bích Trâm 18/5/1997 261535890 Phú Hoà Thợ làm đẹp
Hồ Trầm, 05 KP Phú Hoà, TT 

Phú Long
1.500.000

38 Nguyễn Ngọc Chẩn 04/10/1980 260836755 Phú Cường
Tự Làm,

Hớt tóc máy lạnh

Tiệm Ngọc Chấn,

 KP Phú Cường, TT Phú Long
1.500.000

39 Phạm Quốc Khải 17/8/1977 060077001752 Phú Cường
Tự Làm,

Hớt tóc máy lạnh

Tiệm Khải, 

KP Phú Cường, TT Phú Long
1.500.000

40 Nguyễn Văn Tuấn 18/11/1974 060074001087 Phú Trường
Tự Làm,

Hớt tóc máy lạnh

Tiệm Văn Tuấn, 139 Quốc lộ 

1A, KP Phú Trường, TT Phú 

Long

1.500.000

41 Lê Ngọc Tuấn Anh 10/07/1998 Phú Hoà
Tự Làm,

Hớt tóc máy lạnh

Tiệm Tuấn Anh,

 KP Phú Trường, TT Phú Long
1.500.000

42 Trần Đào Vĩnh Thuỷ 14/5/1994 261281823 Phú An Phụ bếp

Hộ có Đăng ký kinh doanh 

Cà phê Sunrise, Tôn Đức 

Thắng, phường Xuân An, Phan 

Thiết

1.500.000

43 Nguyễn Hoàng Xuân Giang 20/10/1995 261680551 Phú Mỹ
Phục vụ 

ăn uống

Hộ có Đăng ký kinh doanh 

nhà hàng Bảo Uyên, 59 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, 

Phan Thiết

1.500.000

44 Võ Ngọc Phú 18/12/2001 060201000899 Phú Thịnh
Phục vụ 

tiếp Tân

Hộ có Đăng ký kinh doanh 

nhà hàng Ha Shi Shi, Đường 

Hùng Vương, p. Phú Thuỷ, 

Phan Thiết

1.500.000



45 Hoàng Xuân Mai Hương 15/5/2006 chưa có Phú An Rửa chén

Hộ có Đăng ký kinh doanh 

Quán cơm chay Thanh Thiên Ý, 

đường 19/4, p. Xuân An, Phan 

Thiết

1.500.000

46 Lê Thị Nga 5/12/1971 260638977 Phú Hoà
Bán hàng rong 

(bán cháo)

 Tổ 7,

 P. Phú Trinh, TP Phan Thiết
1.500.000

47 Lê Thị Kim Chi 18/1/2004 225628642

Vạn Giã, 

Vạn Ninh,

 Khánh Hoà

Phú 

Thịnh

Nhân viên 

phục vụ bàn

Hộ có Đăng ký Kinh Doanh Cà 

phê Phương Kỳ, 159 Trần Phú, 

phường Đức Nghĩa, TP Phan 

Thiết

1.500.000

48 Huỳnh Thị Hồng 14/03/1979 0601790200926 Phú Cường Phụ bán phở 

Hộ có Đăng ký Kinh Doanh,

Quán phở Nhung, KP Phú 

Thành, TT Phú Long

1.500.000

49 Trần Thị Mỹ Dung 10/11/1983 260902255 Phú Trường Tạp vụ

Hộ có Đăng ký Kinh Doanh, 

khách sạn Cảng Nhi, 76 Tuyên 

Quang, phường Bình Hưng, 

Phan Thiết

1.500.000

50 Lê Thị Thu Nam 27/03/1886 261016945 Phú An Phụ bán Cơm

Hộ có Đăng ký kinh doanh quán 

cơm chay Thanh Thiên Ý, 

đường 19/4, p. Xuân An, Phan 

Thiết

1.500.000

51 Nguyễn Thị Hồng Loan 25/8/1985 261046768 Phú Mỹ Bán bánh canh

Tiệm Bánh canh, số 72 Hoàng 

Văn Thụ, phường Lạc Đạo, TP 

Phan Thiết

1.500.000

52 Nguyễn Thanh Sơn 22/2/2003 060203001641 Phú Mỹ Phục vụ ăn uống

Hộ có Đăng ký kinh doanh 

Nướng ngói Thiên Duy, Tôn 

Đức Thắng, p.Phú Thuỷ, Phan 

Thiết

1.500.000

53 Phạm Thanh Trọng 31/12/1997 261515181 Phú Xuân Phục vụ ăn uống

Hộ có Đăng ký kinh doanh 

Nhà hàng chay Hương Sen 

Trắng, 39 Lê Đại Hành, p.Phú 

Thuỷ, Phan Thiết

1.500.000

54 Nguyễn Thị Thuý Hiền 10/12/1978 261329268 Phú An Phục vụ ăn uống

Hộ có Đăng ký kinh doanh 

Lẩu bò Sáu Thoại, đường Phạm 

Ngọc Thạch, p.Phú Trinh, Phan 

Thiết

1.500.000



55 Nguyễn Thị Gái 25/6/1975 060175001856 Phú An Phụ Bếp

Hộ có Đăng ký kinh doanh 

Quán nhậu Thuận Phát, Phạm 

Văn Đồng,  Bình Hưng, Phan 

Thiết

1.500.000

56 Trần Đào Như Uyển 18/07/1985 261018094 Phú An Phụ Bếp

Hộ có Đăng ký kinh doanh 

Bida 86 Luxury, 39 Lê Duẫn, 

phường Phú Tài, Phan Thiết

1.500.000

57 Thông Thị Đang Phương 05/6/1997 261480854 Phú Hoà Nhân viên lễ tân

Hộ có Đăng ký kinh doanh 

không gian Gym, 20 Phạm 

Hùng, phường Phú Thuỷ, Phan 

Thiết

1.500.000

58 Nguyễn Kim Trang 19/02/1984 261014830 Phú Hoà Tự làm, Bán cơm

Quán cơm Kim trang, số nhà 

306 đường 19/4, phường Đông 

Xuân An, Phan Thiết

1.500.000

59 Nguyễn Văn Khánh 20/5/1959 060059004782 Phú Hoà
Tự làm, Bán cơm, nước 

giải khát

Quán cơm Kim trang, số nhà 

306 đường 19/4, phường Đông 

Xuân An, Phan Thiết

1.500.000

60 Trần Khánh Tuyên 2/9/1991 060091005661 Phú An Làm Bếp

Hộ có Đăng ký kinh doanh 

Nhà hàng chợ Hải Sản 3, 70 

Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Hàm Tiến, Phan Thiết

1.500.000

61 Nguyễn Tấn Hiệp 19/1/1992 060092001460 Phú An Phục vụ ăn uống

Hộ có Đăng ký kinh doanh 

quán Nhà Gạch, Nguyễn Phúc 

Nguyên, phường Phú Thuỷ, 

Phan Thiết

1.500.000

62 Nguyễn Hữu Thành 19/9/1998 261483652 Phú An Phục vụ ăn uống

Hộ có Đăng ký kinh doanh 

quán Nhà Gạch, Nguyễn Phúc 

Nguyên, phường Phú Thuỷ, 

Phan Thiết

1.500.000

63 Phạm Thị Ngọc Ánh 20/9/1991 060191001002 Phú Xuân  Bán gỏi

Bên hông khách sạn Hoàng 

Long, , đường Thủ Khoa Huân, 

phường Phú Thủy, Phan Thiết

1.500.000

64 Lê Thị Năm 01/01/1958 260072294 Phú Cường Bán rau hành

Thuê mặt bằng số 12, Lê Văn 

Phấn, phường Phú Thuỷ, Phan 

Thiết

1.500.000

65 Nguyễn Thị Vân 01/01/1970 260575222 Phú Mỹ
Bán lá dứa, rau

 muống, đu đủ
Chợ Phú Thuỷ, Phan Thiết 1.500.000



66 Huỳnh Văn Nam 30/8/1980 060080000643 Phú Cường Bán rau hành
Lô B, Cổng 11, 

Chợ Phan Thiết
1.500.000

67 Phan Văn Ba 20/02/1943 260067847 Phú Cường Bán vé số
Đại lý vé số Trinh, khu phố

 Phú Thịnh, thị trấn Phú Long
1.500.000

68 Phạm Văn Công 01/01/1974 060074000394 Phú Trường Thợ hồ

Xây nhà ông Nguyễn Ngọc Kim 

Khánh, ĐC: Ngô Đức Tốn, P, 

Phong Nẫm, Phan Thiết, CT: 

Trần Thanh Quân, ĐT: 

0378017969

1.500.000

69 Phạm Hoà Nhân 12/06/1992 060092000566 Phú Trường Thợ hồ

Xây nhà ông Nguyễn Ngọc Kim 

Khánh, ĐC: Ngô Đức Tốn, P, 

Phong Nẫm, Phan Thiết, CT: 

Trần Thanh Quân, ĐT: 

0378017969

1.500.000

70 Phạm Văn Cảnh 10/8/1990 0339115951 Phú Trường Thợ hồ

Xây nhà ông Nguyễn Ngọc Kim 

Khánh, ĐC: Ngô Đức Tốn, P, 

Phong Nẫm, Phan Thiết, CT: 

Trần Thanh Quân, ĐT: 

0378017969

1.500.000

71 Nguyễn Văn Lam 25/3/1996 261524863 Phú Trường Thợ hồ

Xây Công trình toà án nhân dân 

tỉnh Bình Thuận CT: Thịnh, 

ĐT: 0937802178

1.500.000

72 Hoàng Thị Nâu 1990 261130700 Phú Trường Phụ hồ

Xây Công trình toà án nhân dân 

tỉnh Bình Thuận CT: Thịnh, 

ĐT: 0937802178

1.500.000

73 Võ Thái Dương 1/1/1988 0600880093654 Phú Trường Thợ hồ

Xây Công trình toà án nhân dân 

tỉnh Bình Thuận CT: Thịnh, 

ĐT: 0937802178

1.500.000

74 Nguyễn Thanh Hùng 05/09/1977 060077001256 Phú Trường Thợ hồ

Làm nhà ông Lê Văn Tiến, ĐC: 

Hẻm 74, Trần Quý Cáp, P. Phú 

Thuỷ, Phan Thiết, ĐT chủ nhà: 

0918022556

1.500.000

75 Nguyễn Thị Minh 27/3/1987 261016824 Phú Trường Thợ hồ

Làm nhà ông Võ Trưng,  ĐC: số 

142/2, Phú Trinh, Phan Thiết, 

CT: Bùi Thanh Tùng, ĐT: 

0917346264

1.500.000

76 Nguyễn Văn Lòng 24/5/1983 260904208 Phú Trường Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Văn An,  

ĐC: Ngô Đức Tốn, Xuân Phú, 

Phong Nẫm,Phan Thiết, 

CT:Nguyễn Xuân Thuỷ, ĐT: 

09184356058

1.500.000



77 Võ Hoài Tâm 10/8/1993 060093013021 Phú Trường Thợ hồ

Làm công trình tại Bệnh viện 

Da khoa Tỉnh Bình Thuận, 

Đường Trường chinh, Phú Tài, 

Phan Thiết, CT: Nguyễn Văn 

Tánh, ĐT: 09147484994

1.500.000

78 Nguyễn Văn  Hà 1981 260901827 Phú Trường Thợ hồ

Làm công trình tại Bệnh viện 

Đa khoa Tỉnh Bình Thuận, 

Đường Trường chinh, Phú Tài, 

Phan Thiết, CT: Nguyễn Văn 

Tánh, ĐT: 09147484994

1.500.000

79 Nguyễn Văn Hoàng 17/10/1986 261155868 Phú Trường Thợ hồ

Làm công trình tại Bệnh viện 

Đa khoa Tỉnh Bình Thuận, 

Đường Trường chinh, Phú Tài, 

Phan Thiết, CT: Nguyễn Văn 

Tánh, ĐT: 09147484994

1.500.000

80 Trà Tân 03/05/1992 060092003370 Phú Trường Thợ hồ

Làm công trình tại Bệnh viện 

Đa khoa Tỉnh Bình Thuận, 

Đường Trường chinh, Phú Tài, 

Phan Thiết, CT: Nguyễn Văn 

Tánh, ĐT: 09147484994

1.500.000

81 Trần Sơn Hưng 10/01/1991 261207995 Phú Trường Thợ hồ

Làm công trình tại Bệnh viện 

Đa khoa Tỉnh Bình Thuận, 

Đường Trường chinh, Phú Tài, 

Phan Thiết, CT: Nguyễn Văn 

Tánh, ĐT: 09147484994

1.500.000

82 Nguyễn Văn Lâm 03/09/1977 260621980 Phú Trường Thợ hồ

Làm công trình tại Bệnh viện 

Đa khoa Tỉnh Bình Thuận, 

Đường Trường chinh, Phú Tài, 

Phan Thiết, CT: Nguyễn Văn 

Tánh, ĐT: 09147484994

1.500.000

83 Nguyễn Thành Vy 27/11/2001 261629963 Phú Trường Thợ hồ

Làm cho công trình trường tiểu 

học Lạc Đạo , 17, Pasteur, p. 

Lạc Đạo, Phan Thiết, CT: Phan 

Ngọc Thanh, ĐT: 0976543277

1.500.000

84 Đặng Hoài Phước 26/10/2006 060206000347 Phú Trường Thợ hồ

Làm cho công trình trường tiểu 

học Lạc Đạo , 17, Pasteur, p. 

Lạc Đạo, Phan Thiết, CT: Phan 

Ngọc Thanh, ĐT: 0976543277

1.500.000



85 Nguyễn Thành Khuê 10/9/1995 261347198 Phú Trường Thợ hồ

Làm cho công trình trường tiểu 

học Lạc Đạo , 17, Pasteur, p. 

Lạc Đạo, Phan Thiết, CT: Phan 

Ngọc Thanh, ĐT: 0976543277

1.500.000

86 Đàm Văn Điệp 18/12/1978 261177985 Phú Trường Thợ hồ

Làm nhà cho bà Nguyễn Thị 

Thuý Vân, ĐC: Nguyễn Tấn 

Đinh, KP 1, Hàm Tiến, Mũi Né. 

ĐT: 0927914486

1.500.000

87 Đàm Văn Dung 20/7/2000 261628391 Phú Trường Thợ hồ

Làm nhà cho bà Nguyễn Thị 

Thuý Vân, ĐC: Nguyễn Tấn 

Đinh, KP 1, Hàm Tiến, Mũi Né. 

ĐT: 0927914486

1.500.000

88 Nguyễn Ngọc Phong 10/12/1988 261088137 Phú Trường Thợ hồ

làm nhà ông Đỗ Quốc Việt, ĐC: 

Phường Xuân An, Phan Thiết, 

CT:Nguyễn Thành Chính, ĐT: 

0973805249

1.500.000

89 Nguyễn Ngọc Sơn 21/8/1982 060082001382 Phú Thành Thợ hồ

Làm nhà ông Đỗ Quốc Việt, 

ĐC: Phường Xuân An, Phan 

Thiết, CT:Nguyễn Thành Chính, 

ĐT: 0973805249

1.500.000

90 Nguyễn Ngọc Xuân 01/01/1985 060085001590 Phú Thành Thợ hồ

Làm nhà ông Đỗ Quang Thuận, 

ĐC: KDC Bắc Xuân An, Phan 

Thiết, CT:Trần Thanh Liêm, 

ĐT: 0946184577

1.500.000

91 Đỗ Hữu Tài 21/11/1993 261537226 Phú Thành Thợ hồ

Làm nhà bà Phan Thị Liên, ĐC: 

407, p. Đức Thắng, Phan Thiết, 

CT:Kiều Thanh Cường, ĐT: 

0913756170

1.500.000

92 Nguyễn Ngọc Quý 01/06/1994 060094005954 Phú Thành Thợ hồ

Làm nhà bà Nga, ĐC: 34, 

Nguyễn Tất Thành, p. Hưng 

Long, Phan Thiết, CT: Huỳnh 

Thanh Dũng, ĐT: 0916655186

1.500.000

93 Nguyễn Văn Long 01/01/1971 260575759 Phú Thành Thợ hồ

Làm công trình xây chung cư 

Siva len phú Hải, Phan Thiết, 

CT: Trần Văn Lang, ĐT: 

0949426808

1.500.000



94 Võ Thành Danh 29/3/2004 261678650 Phú Thành Thợ hồ

Làm nhà cho Ông Long, ĐC: P. 

Đức Thắng, Phan Thiết, CT" 

Thắng, ĐT" 0948951254

1.500.000

95 Đỗ Văn  Xuân 03/02/1974 260695846 Phú Thành Thợ hồ

Xây nhà Chung Cư ở đường 

7036 B, p. Phú Hài, Phan hiết, 

CT: Trần Văn Lang, ĐT: 

0949034191

1.500.000

96 Đào Đình Chương 30/10/2002 06020000977 Phú Thành Thợ hồ

Làm nhà cho ông Sanh, ĐC: 

đường Tuyên Quang, P. Phú 

Thuỷ, Phan Thiết, CT: Sơn, ĐT: 

0972430182

1.500.000

97 Đào Đình Phương 5/12/2003 060203002855 Phú Thành Thợ hồ

Làm nhà cho ông Sanh, ĐC: 

137, đường Tuyên Quang, P. 

Phú Thuỷ, Phan Thiết, CT: Sơn, 

ĐT: 0972430182

1.500.000

98 Lê Minh Sơn 01/01/1974 060074001098 Phú Thành Thợ hồ

Làm nhà cho bà Phan Kim 

Trọng, ĐC: KP 4, P. Phú Hài, 

Phan Thiết, CT: Nguyễn Văn 

Kiệm, ĐT: 0918300756

1.500.000

99 Ngô Văn  Bình 2/6/1975 260695912 Phú Thành Thợ hồ

Xây dựng công trình lót gạch 

vỉa hè, công viên ở Đường Hùng 

Vương, Phan Thiết, CT: 

Nguyễn Văn Kha, ĐT: 

0972355635

1.500.000

100 Nguyễn Ngọc Tuấn 28/04/1979 060079002094 Phú Thành Thợ hồ

Làm nhà cho ông Lê Bá Trung, 

ĐC: 37 Đông Xuân An, Phan 

Thiết, CT: Phạm Hữu Khoa ĐT: 

0943859296

1.500.000

101 Nguyễn Văn Sáu 01/01/1968 261659025 Phú Thành Thợ hồ

Làm công trình lót đá vỉa hè 

công ty Rạng Đông ở P, Phú 

Thuỷ, Phan Thiết, CT: Nguyễn 

Văn cọt, ĐT: 0817152248

1.500.000

102 Nguyễn Thành An 2/4/1993 060093001413 Phú Thành Thợ hồ

Làm công trình lót đá vỉa hè 

công ty Rạng Đông ở P, Phú 

Thuỷ, Phan Thiết, CT: Nguyễn 

Văn cọt, ĐT: 0817152248

1.500.000



103 Võ Thiện Nhân 15/10/1991 261207857 Phú Trường Thợ hồ

Làm công trình khu biệt thự cao 

cấp Hihh ViLLas , Phú Hài, 

Phan Thiết, CT: Phan Khắc 

Diệp, ĐT: 0908030079

1.500.000

104 Châu văn Hoà 01/01/1972 260695955 Phú Thịnh Thợ hồ

Làm nhà cho Điền, ĐC: 73, 

Đường Âu Cơ, xã Tiến Lợi, 

Phan Thiết, CT: Dũng, ĐT: 

0362273660

1.500.000

105 Trần Thị Vân 06/08/1976 260086038 Phú Thịnh Phụ hồ

Làm nhà cho Điền, ĐC: 73, 

Đường Âu Cơ, xã Tiến Lợi, 

Phan Thiết, CT: Dũng, ĐT: 

0362273660

1.500.000

106 Châu Xuân Hưng 08/06/1999 261666809 Phú Thịnh Thợ hồ

Làm nhà cho Điền, ĐC: 73, 

Đường Âu Cơ, xã Tiến Lợi, 

Phan Thiết, CT: Dũng, ĐT: 

0362273660

1.500.000

107 Từ Văn  Tài 16/4/1974 060074009089 Phú Thịnh Thợ hồ

Làm nhà Từ Phước Hải, ĐC: 

111, Đường Xuân Diệu, KP 14, 

P Mũi Né, Phan Thiết, CT; Võ 

Văn Long, ĐT: 0907134504

1.500.000

108 Từ Văn Hùng 16/6/1972 260638707 Phú Thịnh Thợ hồ

Làm nhà Từ Phước Hải, ĐC: 

111, Đường Xuân Diệu, KP 14, 

P Mũi Né, Phan Thiết, CT; Võ 

Văn Long, ĐT: 0907134504

1.500.000

109 Nguyễn Văn Thanh 30/10/1985 261016556 Phú Mỹ Phụ hồ

Làm công trình xây nhà cho 

thuê của Công ty BĐS nhà đất 

Bảo Chung, đường Đặng Văn 

Lãnh, P Phú Tài, Phan Thiết  

CT: Phạm Thanh Thuận, ĐT: 

0948946306

1.500.000

110 Nguyễn Gia Định 7/3/1994 ;060094003193 Phú Cường Thợ hồ

Làm công trình nhà ở cho các 

hộ dân tại lô D13, KDC Tam 

Biên, P. Phú Thuỷ, Phan Thiết, 

CT: Nguyễn Văn Hồng, ĐT: 

0945798414

1.500.000



111 Huỳnh Ngọc Hảo 9/5/1984 060084002177 Phú Cường Thợ hồ

Thầu: Nguyễn Văn Hồng.làm 

nhà ở cho Công ty xây dựng 

Đông Quân - Lô D16.  KDC - 

Tam biên - Phú Thủy- Phan 

Thiết, ĐT: 0945798414

1.500.000

112 Nguyễn Thị Huệ 01/01/1977 060177010181 Phú Cường Thợ hồ

Chủ Thầu: Võ Văn Hiên ĐT: 

0913139825, làm công trình 

Hihvilass khu phố 5, Phú Hài 

Phan Thiết

1.500.000

113 Mai Tỉnh 3/12/1975 060075003937 Phú Cường Thợ hồ

Chủ Thầu: Võ Văn Hiên ĐT: 

0913139825, làm công trình 

Hihvilass khu phố 5, Phú Hài 

Phan Thiết

1.500.000

114 Bùi Văn Cang 24/4/1970 060070001766 Phú Cường Thợ hồ

Làm công trình sửa chửa xưởng 

cá của Công ty TNHH Hải 

Nam, 

27 Nguyễn Thông, Phú Hài, 

Phan Thiết, CT: Nguyễn Ngọc 

1.500.000

115 Đặng Văn Nhậm 20/10/1963 060063001667 Phú Cường Thợ hồ

Chủ Thầu: Phan Văn Bé ĐT: 

0976543277, làm tại trường tiểu 

học Lạc Đạo 03 ĐC: Phường 

Lạc Đạo,Phan Thiết 

1.500.000

116 Lê Dũng 29/11/1982 261086939 Phú Cường Thợ hồ

Chủ Thầu: Võ Văn Hiêm ĐT: 

0913139825 công trình 

Hihvilass Mũi né khu phố 5 Phú 

Hài Phan Thiết

1.500.000

117 Lê Hùng 01/01/1958 260460636 Phú Cường Thợ hồ

Chủ Thầu: Võ Văn Hiêm ĐT: 

0913139825 công trình 

Hihvilass Mũi né khu phố 5 Phú 

Hài Phan Thiết

1.500.000

118 Nguyễn Thị Thảo 01/01/1972 260642660 Phú Cường Phụ hồ

Chủ Thầu: Võ Văn Hiêm ĐT: 

0913139825 công trình 

Hihvilass Mũi né khu phố 5 Phú 

Hài Phan Thiết

1.500.000

119 Lê Văn Cường 01/01/1973 260783179 Phú Cường Thợ hồ

Chủ Thầu: Võ Văn Hiêm ĐT: 

0913139825 công trình 

Hihvilass Mũi né khu phố 5 Phú 

Hài Phan Thiết

1.500.000



120 Bùi Văn Tuấn Cường 29/02/2004 060204003885 Phú Cường Thợ hồ

Làm công trình sửa chửa xưởng 

cá của Công ty TNHH Hải 

Nam, 

27 Nguyễn Thông, Phú Hài, 

Phan Thiết, CT: Nguyễn Ngọc 

Đức, ĐT: 0947022274

1.500.000

121 Trần Thanh Ngà 26/10/2002 060202000978 Phú Cường Thợ hồ

Làm công trình sửa chửa xưởng 

cá của Công ty TNHH Hải 

Nam, 

27 Nguyễn Thông, Phú Hài, 

Phan Thiết, CT: Nguyễn Ngọc 

Đức, ĐT: 0947022274

1.500.000

122 Nguyễn Thị Thuần 01/01/1970 '060170002688 Phú Cường Phụ hồ

Làm công trình sửa chửa xưởng 

cá của Công ty TNHH Hải 

Nam, 

27 Nguyễn Thông, Phú Hài, 

Phan Thiết, CT: Nguyễn Ngọc 

Đức, ĐT: 0947022274

1.500.000

123 Trần Quốc Trí 23/12/2000 261625110 Phú Mỹ

Thợ hớt tóc,Làm thuê 

cho hộ có hộ có đăng ký 

kinh doanh,

Hớt tóc máy lạnh Ngọc Tiến, 

516, Hưng Đạo, Đức Long, 

Phan Thiết

1.500.000

124 Lê Thị Mỹ Tiên 03/05/2001 261525729 Phú Thành Nhân viên phục vụ

Hộ có đăng ký kinh doanh, CLB 

Gym, Sftineess, Lê Quý Đôn, 

Phú Thuỷ, Phan Thiết

1.500.000

125 Hồ Thị Kim Oanh 12/12/1972 ;060172010116 Phú Thịnh Giáo viên YoGa
Yo Ga Kim Oanh, 18, Khu phố 

Phú Thịnh, thịu trấn Phú Long
1.500.000

126 Đỗ Thị Tuyết Đông 20/1/1987 060167000377 Phú Xuân Nhân viên phục vụ bàn
Hộ kinh doanh Quán Vsepa, p 

Phú Thuỷ, Phan Thiết
1.500.000

127 Nguyễn Thị Kim Viên 18/4/1998 261528426 Phú Xuân  Thợ làm đẹp

Làm đẹp: làm tóc, gội đầu 

massage, uốn mi, nail , tên tiệm 

Kim Viên, Phú Trường, Phú 

Long

1.500.000



128 Trần Thanh Kiên 10/8/1989 261088025 Phú An  Nhân viên phục vụ bàn
Hộ kinh doanh Quán Dê Núi 89 

Lê Duẫn, Phú Tài, Phan Thiết
1.500.000

129 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/6/1989 261088058 Phú An  Thợ làm đẹp

Làm đẹp: làm tóc, gội đầu 

massage, uốn mi, nail , tên tiệm 

salon Hữu Bích, Phú Trường, 

Phú Long

1.500.000

130 Huỳnh Hữu Hải Thuận 25/10/1998 261524537 Phú Xuân Nhân viên phục vụ
Hộ kinh doanh Karaoke Wings, 

P, Phú Thuỷ, Phan Thiết 
1.500.000

131 Huỳnh Thị Ngọc Hân 2/9/1993 060193000902 Phú Mỹ  Thợ làm đẹp

Làm đẹp: làm tóc, gội đầu 

massage, uốn mi, nail , trang 

điểm cô dâu tên tiệm salon 

Ngọc Hân, Phú Trường, Phú 

Long

1.500.000

132 Huỳnh Văn Kích 01/01/973 260778823 Phú Trường  Thợ hớt tóc

Hớt tóc máy Lạnh, thôn Thắng 

Hoà, Xã Hàm Thắng, tên tiệm 

"Kích"

1.500.000

133 Trần Đào Trọng Uyên 02/03/1989 261088090 Phú An
 Nhân viên phục

 vụ bàn

Quán cà phê Ngọc Hải Đăng, 

Xuân An, Phan Thiết
1.500.000

134 Nguyễn Hoài Giang 15/3/1998 261484959 Phú Xuân
 Nhân viên phục

 vụ bàn

 Nhà hàng Đe Ly, 360 Phú Hài, 

Phan Thiết
1.500.000

135 Đàm Thị Trang 10/03/1993 173630623 Phú An Thợ làm đẹp

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tiến 

Đạt, tên cơ sở làm đạp: Thẩm 

mỹ quốc tế KoRa, Phú Thuỷ, 

Phan Thiết, ĐT: 0973674173

1.500.000

136 Võ Thị Thu Tình 10/01/1983 261016692 Phú An Thợ làm đẹp

Sa lon Eva Thiên Kim, Thôn 5, 

Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, 

Làm đẹp: Spa tóc, Massage, 

phun xâm, neil

1.500.000

137 Lê Thị Minh Hiếu 02/01/1977 060177001785 Phú Thịnh Thợ làm đẹp

Sa lon Huyền, Làm đẹp: trang 

điểm , nail,spa tóc, massage 

mặt, ở phú Thịnh, Phú Long

1.500.000



138 Từ Thị Tuyết Ngân 10/7/1996 261526909 Phú An Thợ làm đẹp
Sa lon Ngân, Làm đẹp: 

nail,spa.., ở phú An, Phú Long
1.500.000

139 Phạm Minh Đức 27/3/2002 261667267 Phú An  Thợ hớt tóc

Hớt tóc máy Lạnh, thôn Thắng 

Lợi, Xã Hàm Thắng, tên tiệm 

"Minh Đức"

1.500.000

140 Trần Thị Mai Linh 08/9/1999 261483699 Phú An Thợ làm đẹp

Sa lon Nail Linh, Làm đẹp: 

trang điểm , nail,spa tóc, 

massage mặt, ở phú Thành, Phú 

Long

1.500.000

141 Võ Thanh Hằng 10/7/1995 261404572 Phú An Thợ làm đẹp

Tiệm tóc Thanh Hằng Làm đẹp: 

trang điểm , nail,spa tóc, 

massage, Phun xâm, ở phú An, 

Phú Long

1.500.000

142 Nguyễn Thị Khắc Hằng 25/8/1982 261018100 Phú Thịnh Thợ làm đẹp

Tiệm Kim Thuỷ, Làm đẹp: trang 

điểm , nail,spa tóc, massage da 

mặt, ở phú Thịnh, Phú Long

1.500.000

143 Nguyễn Tấn Quang 1/6/1978 060078005157 Phú Trường  Thợ hớt tóc
Hớt tóc máy lạnh Quang , Phú 

Trường, Phú Long
1.500.000

144 Phạm Ngọc Tân 23/10/2001 060201013917 Phú Trường Nhân viên phục vụ bàn

Quán Cơm niêu Kim Anh,số 

a113-a114, khu dân cư Hùng 

Vương,

 Phú Thuỷ, Phan Thiết

1.500.000

145 Nguyễn Lê Khánh 05/12/1997 261538806 Phú Mỹ
HLV thể Hình,hộ có kinh 

doanh

Phòng gym Hằng Nguyễn, 

B24.25, võ Văn Kiệt, phường 

Phú Thủy,Phan Thiết

1.500.000

146 Bùi Thị Ngọc Thiện 18/02/2001 060301010099 Phú Trường  Nhân viên phục vụ 
Hộ kinh doanh . Clb bi da, tên 

Billiards 86- Luxury, Phan Thiết
1.500.000

147 Nguyễn Nhật Tài 24/12/2000 060200004073 Phú Thành Nhân viên phục vụ bàn
Quán Sunny coffe, C505, Phú 

Trinh Phan Thiết
1.500.000

148 Phạm Tấn Tài 08/11/2002 261637240 Phú Cường Nhân viên phục vụ

Hộ kinh doanh, bi da Tý Cơm, 

125 Hùng Vương, Phú Thuỷ, 

Phan Thiết

1.500.000



149 Nguyễn Thuận Bảo Dương 31/10/1991 261278957 Phú Trường Tự Làm

Bán nước giải khát công viên 

Võ Văn Kiệt, Phú Thuỷ, Phan 

Thiết

1.500.000

150 Nguyễn Thị Thu Hằng 31/5/1980 060180000786 Phú  Xuân Bán rau hành
Chợ Phú Hài, Phường Phú Hài, 

TP.Phan Thiết.
1.500.000

151 Võ Thị Thu Hà 25/02/1983 060183002571 Phú Trường
Bán lẻ sổ

 xố lưu động
Đại lý vé số Danh 1.500.000

152 Lê Ngọc Đính 8/01/1973 060033001118 Phú Thành
Mua, bán 

trang sức bạc
Lô 19,  Chợ Phú Long 1.500.000

153 Nguyễn Thị Kim An 4/3/1997 06019700032 Phú Xuân Bán cá

Chợ Phú Thuỷ, Phường Phú 

Thủy, 

TP.Phan Thiết

1.500.000

154 Trần Ngọc Sang 10/3/1991 261288194 Phú An Bán thịt heo

Thuê kiot, tại số nhà 97, Nguyễn 

Tương, Phú Thuỷ, Phan 

Thiết,(Ngay lối đi vào chợ Phú 

Thuỷ) ĐT chủ nhà: 0948833408

1.500.000

155 Huỳnh Thị Thu Liên 20/7/1991 261257027 Phú An

Cấp Dưỡng

(Không có Hợp đồng lao 

động)

Trường mần non Bé 

Hạnh Phúc,

 thủ khoa Huân, Phan Thiết

1.500.000

156 Trương Thị Bích Thư 10/5/1995 261347777 Phú An

Bảo mẫu

(Không có Hợp đồng lao 

động)

Trường mần non

 Hương Sen 2,

p Xuân An, Phan Thiết

1.500.000

157 Huỳnh Thị Hồng 10/10/1977 260783249 Phú Hoà

Bảo mẫu,

(Không có Hợp đồng lao 

động)

Nhóm trẻ Bình Minh, Thôn 

Thắng Lợi, Xã Hàm Thắng 1.500.000

158 Châu Thuý Hằng 09/11/1999 261625206 Phú Thịnh

Bảo mẫu,

(Không có Hợp đồng lao 

động)

Trường mần non Hương Sen 2, 

Xuân An, Phan Thiết
1.500.000

159 Châu Thuý Hậu 30/12/1990 261155785 Phú Thịnh

Bảo mẫu,

(Không có Hợp đồng lao 

động)

Trường mần non Hồng Mai,

p Phú Trinh, Phan Thiết
1.500.000

160 Nguyễn Thị Hải Vân 04/04/1979 260856949 Phú An

Giáo viên, 

(Không có Hợp đồng lao 

động)

Nhóm trẻ Sơn Ca, Phú An , Phú 

Long
1.500.000



161 Đặng Thị Nguyệt 15/3/1959 060159000301 Phú Xuân

Giáo viên, 

(Không có Hợp đồng lao 

động)

Nhóm trẻ Sơn Ca, Phú An , Phú 

Long
1.500.000

162 Nguyễn Thị Khánh Vân 02/05/1984 261002413 Phú An

Giáo viên, 

(Không có Hợp đồng lao 

động)

Nhóm trẻ Sơn Ca, Phú An , Phú 

Long
1.500.000

163 Nguyễn Thị Tài Nguyên 16/9/1996 060196001188 Phú Trường

Giáo viên, 

(Không có Hợp đồng lao 

động)

Trường mần non Sơn Ca, Hàm 

Thắng, Hàm Thuận Bắc
1.500.000

164 Lê Thị Ngọc Liên 27/7/1972 060172004267 Phú  An

Cấp Dưỡng

(Không có Hợp

 đồng lao động) 

Trường Mần non Misa

, Phan Thiết
1.500.000

246.000.000

Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng.

Tổng cộng: 164

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 164 người; Số tiền: 246.000.000 đồng; 
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